
Thời gian học 10 tuần. Bắt đầu ngày 23/09/2019, kết thúc ngày 01/12/2019 Ca TH Tiết BĐ - Tiết KT Giờ BĐ - Giờ KT

Tuần lễ từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019 :dự trữ Thực hành (lễ, cúp điện) 1 1 - 3 7g00 - 9g30

Tuần lễ từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019 :thi cuối kỳ (Thực hành) 2 4 - 6 9g30 - 12g00

*** Lưu ý:  Địa điểm học: 3 7 - 9 12g30 - 15g00

4 10 - 12 15g00 - 17g30

STT Mã HP Tên học phần Lớp BMPT Nhóm Thứ
Tiết BĐ - 

Tiết KT
Phòng Số SV

SỐ GV 

HDTH
GV HDTH GHI CHÚ

1 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/1 KHMT N1 T3 7-9 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

2 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/1 KHMT N2 T3 10-12 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

3 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/1 KHMT N3 T5 1-3 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

4 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/1 KHMT N4 T5 4-6 TTTH-PM2E 28 1 phòng cũ 2C

5 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/2 KHMT N1 T7 1-3 TTTH-PM2E 34 1 phòng cũ 2C

6 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/2 KHMT N2 T7 4-6 TTTH-PM2E 33 1 phòng cũ 2C

7 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/2 KHMT N3 T7 7-9 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

8 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/3 KHMT N1 T7 10-12 TTTH-PM2E 32 1 phòng cũ 2C

9 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/3 KHMT N2 T6 7-9 TTTH-PM2E 33 1 phòng cũ 2C

10 CTT727 Các thuật toán thông minh nhân tạo và ƯD CD2017/3 KHMT N3 T6 10-12 TTTH-PM2E 32 1 phòng cũ 2C

11 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/1
KHMT

CNTT
N1 T2 1-3 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

12 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/1
KHMT

CNTT
N2 T2 4-6 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

13 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/1
KHMT

CNTT
N3 T5 7-9 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

14 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/1
KHMT

CNTT
N4 T5 10-12 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

15 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/1
KHMT

CNTT
N5 T6 1-3 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

16 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/2
KHMT

CNTT
N1 T4 1-3 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

17 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/2
KHMT

CNTT
N2 T4 4-6 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

18 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/2
KHMT

CNTT
N3 T4 7-9 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

19 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/2
KHMT

CNTT
N4 T4 10-12 TTTH-PM2E 29 1 phòng cũ 2C

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin

DANH SÁCH CÁC LỚP THỰC HÀNH THEO HÌNH THỨC 1
BẬC CAO ĐẲNG, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019 - 2020

Trung tâm Tin học, Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5 (Ký hiệu: TTTH-

PM...)
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20 CTT101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CD2018/2
KHMT

CNTT
N5 T6 4-6 TTTH-PM2E 31 1 phòng cũ 2C

21 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/1 MMT N1 T6 1-3 TTTH-PM2A 36 1 phòng cũ 1A

22 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/1 MMT N2 T6 4-6 TTTH-PM2A 36 1 phòng cũ 1A

23 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/1 MMT N3 T2 1-3 TTTH-PM2C 36 1 phòng cũ 2E

24 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/1 MMT N4 T2 4-6 TTTH-PM2C 36 1 phòng cũ 2E

25 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/2 MMT N1 T4 7-9 TTTH-PM2C 36 1 phòng cũ 2E

26 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/2 MMT N2 T4 10-12 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

27 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/2 MMT N3 T4 1-3 TTTH-PM2C 33 1 phòng cũ 2E

28 CTT104 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ CD2018/2 MMT N4 T4 4-6 TTTH-PM2C 36 1 phòng cũ 2E

29 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/1 CNPM N1 T5 1-3 TTTH-PM2A 34 1 phòng cũ 1A

30 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/1 CNPM N2 T5 4-6 TTTH-PM2A 34 1 phòng cũ 1A

31 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/1 CNPM N3 T4 7-9 TTTH-PM2A 34 1 phòng cũ 1A

32 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/1 CNPM N4 T4 10-12 TTTH-PM2A 31 1 phòng cũ 1A

33 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/2 CNPM N1 T6 7-9 TTTH-PM2A 32 1 phòng cũ 1A

34 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/2 CNPM N2 T6 10-12 TTTH-PM2A 31 1 phòng cũ 1A

35 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/2 CNPM N3 T7 1-3 TTTH-PM2A 33 1 phòng cũ 1A

36 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/2 CNPM N4 T7 4-6 TTTH-PM2A 33 1 phòng cũ 1A

37 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/3 CNPM N1 T4 4-6 TTTH-PM2A 35 1 phòng cũ 1A

38 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/3 CNPM N2 T3 1-3 TTTH-PM2A 35 1 phòng cũ 1A

39 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CD2017/3 CNPM N3 T3 4-6 TTTH-PM2A 35 1 phòng cũ 1A

40 CTT705 Lập trình ứng dụng quản lý 1 CDCL2017 CNPM N1 T3 4-6 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

41 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/1 CNPM N1 T2 7-9 TTTH-PM2A 32 1 phòng cũ 1A

42 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/1 CNPM N2 T2 10-12 TTTH-PM2A 32 1 phòng cũ 1A

43 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/1 CNPM N3 T7 7-9 TTTH-PM2A 31 1 phòng cũ 1A

44 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/1 CNPM N4 T7 10-12 TTTH-PM2A 31 1 phòng cũ 1A
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45 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/2 CNPM N1 T4 7-9 TTTH-PM1A 32 1 phòng cũ 2A

46 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/2 CNPM N2 T4 10-12 TTTH-PM1A 32 1 phòng cũ 2A

47 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/2 CNPM N3 T5 7-9 TTTH-PM2A 32 1 phòng cũ 1A

48 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/2 CNPM N4 T5 10-12 TTTH-PM2A 29 1 phòng cũ 1A

49 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/3 CNPM N1 T2 1-3 TTTH-PM2A 33 1 phòng cũ 1A

50 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/3 CNPM N2 T2 4-6 TTTH-PM2A 34 1 phòng cũ 1A

51 CTT703 Lập trình web 1 CD2017/3 CNPM N3 T4 1-3 TTTH-PM2A 34 1 phòng cũ 1A

52 CTT703 Lập trình web 1 CDCL2017 CNPM N1 T3 1-3 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

53 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/1 HTTT N1 T5 7-9 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

54 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/1 HTTT N2 T5 10-12 TTTH-PM1A 29 1 phòng cũ 2A

55 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/1 HTTT N3 T6 7-9 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

56 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/1 HTTT N4 T6 10-12 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

57 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/2 HTTT N1 T2 7-9 TTTH-PM2E 30 1 phòng cũ 2C

58 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/2 HTTT N2 T2 10-12 TTTH-PM2E 21 1 phòng cũ 2C

59 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/2 HTTT N3 T3 7-9 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

60 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/2 HTTT N4 T3 10-12 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

61 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/3 HTTT N1 T3 1-3 TTTH-PM2E 28 1 phòng cũ 2C

62 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/3 HTTT N2 T3 4-6 TTTH-PM2E 30 1 phòng cũ 2C

63 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/3 HTTT N3 T7 7-9 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

64 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 CD2017/3 HTTT N4 T7 10-12 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

65 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/1 CNPM N1 T5 1-3 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

66 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/1 CNPM N2 T5 4-6 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

67 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/1 CNPM N3 T6 7-9 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

68 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/1 CNPM N4 T6 10-12 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

69 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/2 CNPM N1 T5 7-9 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

70 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/2 CNPM N2 T5 10-12 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E
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71 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/2 CNPM N3 T6 1-3 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

72 CTT006 Phương pháp lập trình hướng đối tượng CD2018/2 CNPM N4 T6 4-6 TTTH-PM2C 35 1 phòng cũ 2E

73 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/1 HTTT N1 T6 1-3 TTTH-PM1A 31 1 phòng cũ 2A

74 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/1 HTTT N2 T6 4-6 TTTH-PM1A 31 1 phòng cũ 2A

75 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/1 HTTT N3 T7 1-3 TTTH-PM1A 32 1 phòng cũ 2A

76 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/1 HTTT N4 T7 4-6 TTTH-PM1A 31 1 phòng cũ 2A

77 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/2 HTTT N1 T2 1-3 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

78 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/2 HTTT N2 T2 4-6 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

79 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/2 HTTT N3 T4 1-3 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

80 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/2 HTTT N4 T4 4-6 TTTH-PM1A 30 1 phòng cũ 2A

81 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/3 HTTT N1 T2 7-9 TTTH-PM1A 31 1 phòng cũ 2A

82 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/3 HTTT N2 T2 10-12 TTTH-PM1A 34 1 phòng cũ 2A

83 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CD2017/3 HTTT N3 T5 1-3 TTTH-PM1A 34 1 phòng cũ 2A

84 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu CDCL2017 HTTT N1 T5 4-6 TTTH-PM1A 34 1 phòng cũ 2A

84 Lớp
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